
Số ngày cấp

Số 

quyết 

định

1

HUỲNH 

XUÂN 

DUYÊN 

13/12/1997
072197001

130
12/8/2021

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học 

Ấp Năm 

Trại, xã 

Trường 

Đông, thị xã 

Hòa Thành, 

tỉnh Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc

2611 65
Cấp 

mới
06/03/2025

2
NGUYỄN 

THỊ HẠNH 
18/11/1992 

072192000

553
02/8/2022

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Cao đẳng 

dược 

danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

Ấp Tân Hòa, 

xã Tân Lập, 

huyện Tân 

Biên, tỉnh 

Tây Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

quầy thuốc

2051

2051/CC

HN-D-

SYT-TNI

13/01/2022 65

Cấp 

điều 

chỉnh

06/03/2025

Hình 

thức 

cấp

Ngày cấp

Số 

chứng  

chỉ 

mới

Đã cấp
Địa chỉ 

thường trú

Phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn

Vị trí 

hành nghề

Chứng chỉ hành nghề dược

STT Họ Tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Số CMND/Căn cước
Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp
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Số ngày cấp

Số 

quyết 

định

Hình 

thức 

cấp

Ngày cấp

Số 

chứng  

chỉ 

mới

Đã cấp
Địa chỉ 

thường trú

Phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn

Vị trí 

hành nghề

Chứng chỉ hành nghề dược

STT Họ Tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Số CMND/Căn cước
Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

3

NGUYỄN 

LÊ THẢN 

NHIÊN 

22/08/1992
066192000

486
26/02/2021

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học 

(Dược sĩ 

dược học)

57 Tổ 22, 

Long Mỹ,  

Long Thành 

Bắc, Hòa 

Thành,  Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc, 

quầy thuốc, 

tủ thuốc 

trạm y tế xã

2612 73
Cấp 

mới
10/3/2025

4

PHẠM THỊ 

THU 

HUYỀN

04/10/1982
072182011

081
20/01/2025

Bộ Công 

An

Dược sĩ 

đại học

Tổ 17, ấp 

Cầy Xiêng, 

xã Đồng 

Khởi, huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc

2613
1280/TNI-

CCHND 
13/01/2015 0140

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần thứ 

1

24/03/2025

5

PHẠM THỊ 

NHƯ 

QUỲNH

09/9/1991
072191006

346
01/5/2021

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học 

ngành 

dược học

Ấp Sóc Lào, 

xã Đôn 

Thuận, thị xã 

Trảng Bàng, 

tỉnh Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc

1136
1136/TNI-

CCHND
26/5/2014 0140

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần thứ 

1

24/03/2025

6
NGUYỄN 

TÍNH
10/08/1991

072091003

843
16/09/2022

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học

118 Ấp Long 

Thanh, xã 

Long Chữ, 

huyện Bến 

Cầu, tỉnh 

Tây Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc

1359
1359/TNI-

CCHND
02/4/2015 0140

Cấp lại  

lần thứ 

1

24/03/2025
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Số ngày cấp

Số 

quyết 

định

Hình 

thức 

cấp

Ngày cấp

Số 

chứng  

chỉ 

mới

Đã cấp
Địa chỉ 

thường trú

Phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn

Vị trí 

hành nghề

Chứng chỉ hành nghề dược

STT Họ Tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Số CMND/Căn cước
Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

7

LÊ THỊ 

MỘNG 

CẦM

09/07/1995
072195004

175
25/03/2021

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học

Số 111, Khu 

phố Ninh 

An, Phường 

Ninh Sơn, 

Thành phố 

Tây Ninh, 

tỉnh Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc

2614 0140
Cấp 

mới 
24/03/2025

8

TRẦN 

QUANG 

THỊ TUYẾT 

NGÂN

12/10/1980
072180001

094
12/01/2022

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học 

1815 Tổ 5 ấp 

Phước Lộc, 

xã Phước 

Minh,  huyện 

Dương Minh 

Châu, tỉnh 

Tây Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc

0823

 

0823/CC

HN-D-

SYT-TNI

29/01/2018 0166

Cấp 

điều 

chỉnh 

27/03/2025

9
HÀ THỊ MỸ 

LỆ 
20/11/1990

066190021

812
12/01/2022

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học 

ngành 

dược học

Ấp Trường 

Lưu, xã  

Trường 

Đông, thị xã 

Hòa Thành, 

tỉnh Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của  

nhà thuốc

2615 0166
Cấp 

mới
27/03/2025
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Số ngày cấp

Số 

quyết 

định

Hình 

thức 

cấp

Ngày cấp

Số 

chứng  

chỉ 

mới

Đã cấp
Địa chỉ 

thường trú

Phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn

Vị trí 

hành nghề

Chứng chỉ hành nghề dược

STT Họ Tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Số CMND/Căn cước
Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

10

PHẠM 

HUỲNH 

NHẬT HUY 

26/03/1991
072091013

809
12/8/2021

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học 

ngành 

dược học

58 Ấp 

Trường Lưu, 

xã  Trường 

Đông, thị xã 

Hòa Thành, 

tỉnh Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của  

nhà thuốc

2616 0166
Cấp 

mới
27/03/2025

11

NGUYỄN 

LÊ 

PHƯƠNG 

VY

09/12/1996
072196004

624
27/04/2021

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học 

Khu phố 

Hiệp 

Trường, 

phường Hiệp 

Tân, thị xã 

Hòa Thành, 

tỉnh Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc

2617 0166
Cấp 

mới
27/03/2025

12

NGUYỄN 

HUỲNH 

NHƯ 

19/01/1994
072194010

506
11/8/2021

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Cao đẳng 

dược 

danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

Khu phố An 

Bình, 

phường An 

Tịnh, thị xã 

Trảng Bàng, 

tỉnh Tây ninh

Bán lẻ 

dược 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

quầy thuốc

2618 0173
Cấp 

mới
31/03/2025
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Số ngày cấp

Số 

quyết 

định

Hình 

thức 

cấp

Ngày cấp

Số 

chứng  

chỉ 

mới

Đã cấp
Địa chỉ 

thường trú

Phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn

Vị trí 

hành nghề

Chứng chỉ hành nghề dược

STT Họ Tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Số CMND/Căn cước
Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

13
LƯƠNG 

MAI NGÂN

16/11/198

3

'072183007

001
27/5/2023

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học

Thạnh An, 

Thạnh Bình, 

Tân Biên, 

Tây Ninh

Bán lẻ 

dược, bảo 

quản vắc 

xin

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc,  

cơ sở kinh 

doanh dịch 

vụ bảo quản 

vắc xin

0062

0062/CC

HN-D-

SYT-TNI

13/6/2022 0173

Cấp 

điều 

chỉnh

31/03/2025

14

LÊ THỊ 

NGỌC 

THẢO

09/11/1995
072195003

782
10/08/2021

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học 

ngành 

dược học

Ấp Thạnh 

Tân, Thạnh 

Tây, Tân 

Biên, Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc

2619 0173
Cấp 

mới
31/03/2025

15

NGÔ 

MẠNH 

ĐÌNH

12/02/1989
031089011

710
25/9/2022

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học 

ngành 

dược học

Ấp Phước 

Đức A, xã 

Phước Đông, 

huyện Gò 

Dầu, tỉnh 

Tây Ninh

Bán lẻ 

dược 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc

2422

2422/CC

HN-D-

SYT-TNI

07/8/2023 0200

Cấp 

điều 

chỉnh 

04/04/2025

5



Số ngày cấp

Số 

quyết 

định

Hình 

thức 

cấp

Ngày cấp

Số 

chứng  

chỉ 

mới

Đã cấp
Địa chỉ 

thường trú

Phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn

Vị trí 

hành nghề

Chứng chỉ hành nghề dược

STT Họ Tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Số CMND/Căn cước
Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

16

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

THU 

26/10/1987
072187019

909
13/03/2022

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học

Thanh 

Phước, 

Thanh Điền, 

Châu Thành, 

Tây Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc

2624
1497/TNI-

CCHND 
25/11/2015 0313

Cấp 

điều 

chỉnh

14/04/2025

17

NGUYỄN 

THỊ AN 

LÀNH

11/10/1990
072190013

048
30/08/2021

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học 

Khu phố 

Long Trung, 

phường Long 

Thành 

Trung, thị xã 

Hòa Thành, 

tỉnh Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc

1690
1690/TNI-

CCHND
30/8/2016 0313

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần thứ 

1 

14/04/2025

18

ĐẶNG LÂM 

HOÀNG 

YẾN

05/4/1994
072194003

753
20/8/2021

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học 

380, Ninh 

Thành, Ninh 

Sơn, thành 

phố Tây 

Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc

2620 0313
Cấp 

mới
14/04/2025

19

HUỲNH 

THỊ THU 

HUỲNH 

11/8/1997
072197000

315
17/5/2023

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học 

ngành 

dược học

Khu phố 1, 

phường 1, 

thành phố 

Tây Ninh, 

tỉnh Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc

2621 0313
Cấp 

mới 
14/04/2025
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Số ngày cấp

Số 

quyết 

định

Hình 

thức 

cấp

Ngày cấp

Số 

chứng  

chỉ 

mới

Đã cấp
Địa chỉ 

thường trú

Phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn

Vị trí 

hành nghề

Chứng chỉ hành nghề dược

STT Họ Tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Số CMND/Căn cước
Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

20
ĐẶNG THỊ 

MỸ TRANG 
12/9/1991

072191011

533
21/12/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Cao đẳng 

dược 

danh hiệu 

cử nhân 

thực hành

Khu phố 2, 

thị trấn 

Dương Minh 

Châu, Dương 

Minh Châu, 

Tây Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

quầy thuốc

2622 0313
Cấp 

mới
14/04/2025

21
LÂM NGỌC 

NHƯ Ý
30/6/1998

091198013

953
19/8/2022

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Cao đẳng 

danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

336 Huỳnh 

Tấn Phát, 

khu phố 

Vĩnh Viễn, 

phường Vĩnh 

Hiệp, thành 

phố Rạch 

Giá, tỉnh 

Kiên Giang 

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

quầy thuốc

2623 0313
Cấp 

mới
14/04/2025

22

TRẦN THỊ 

BÍCH 

TRÂM 

12/02/1991
072191000

215
20/08/2021

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học

53, Tổ 8, 

Trường 

Thiện, 

Trường Hòa, 

Hòa Thành, 

Tây Ninh

Bán lẻ 

dược 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc, 

tủ thuốc 

trạm y tế xã

2625
Cấp 

mới 
21/04/2025

7



Số ngày cấp

Số 

quyết 

định

Hình 

thức 

cấp

Ngày cấp

Số 

chứng  

chỉ 

mới

Đã cấp
Địa chỉ 

thường trú

Phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn

Vị trí 

hành nghề

Chứng chỉ hành nghề dược

STT Họ Tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Số CMND/Căn cước
Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

23
NGÔ 

THANH TÚ
16/05/1987

072087005

045
27/10/2022

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

cao đẳng

Ấp Bà Nhã, 

xã Đôn 

Thuận, Thị 

xã Trảng 

Bàng, tỉnh 

Tây Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

quầy thuốc, 

tủ thuốc 

trạm y tế xã

1052
1052/TNI-

CCHND
20/01/2014

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần thứ 

1

21/04/2025

24

TRẦN THỊ 

HỒNG TƠ 

(TRẦN THỊ 

TƠ) 

25/08/1972
036172000

513
10/05/2021

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học

Khu phố 1, 

phường 3, 

thành phố 

Tây Ninh, 

tỉnh Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc

0129
0129/TNI-

CCHND
30/05/2016

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần thứ 

2

21/04/2025

25
LÊ THỊ 

NGÂN
01/09/2000

037300000

036
14/4/2021

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Cao đẳng 

danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược 

Khu phố 6, 

phường 3, 

thành phố 

Tây Ninh, 

tỉnh Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của  

quầy thuốc

2630
Cấp 

mới
23/04/2025

26

NGUYỄN 

HOÀNG 

DŨNG

20/04/1977
072077004

551
03/07/2022

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

trung học 

Ấp Cầy 

Xiêng, xã 

Đồng Khởi, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Bán lẻ 

dược 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

quầy thuốc

2626
Cấp 

mới
23/04/2025

8



Số ngày cấp

Số 

quyết 

định

Hình 

thức 

cấp

Ngày cấp

Số 

chứng  

chỉ 

mới

Đã cấp
Địa chỉ 

thường trú

Phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn

Vị trí 

hành nghề

Chứng chỉ hành nghề dược

STT Họ Tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Số CMND/Căn cước
Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

27

TRƯƠNG 

THỊ 

KHÁNH 

MỸ 

25/09/2001
072301006

331
30/8/2021

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Cao đẳng 

dược 

danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

Bến Kéo, 

Long Thành 

Nam, Hòa 

Thành, Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

quầy thuốc

2627
Cấp 

mới 
23/04/2025

28

TRẦN THỊ 

NGỌC 

GIÀU 

17/8/1984
072184008

007
23/7/2024

Bộ Công 

An

Cao đẳng 

danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

Tổ 17 Ấp 

Tân Đông, 

xã Tân 

Hưng, huyện 

Tân Châu, 

tỉnh Tây 

Ninh 

Bán lẻ 

thuốc

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

quầy thuốc

2628
Cấp 

mới
23/04/2025

29

NGUYỄN 

THANH 

TRÚC 

31/03/1989
072189012

239
27/08/2022

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học 

Bình Hòa, 

Thái Bình, 

Châu Thành, 

Tây Ninh

Bán lẻ 

dược 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc

2629

1458/CC

HN-D-

SYT-TNI

25/03/2019

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần thứ 

1

23/04/2025
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Số ngày cấp

Số 

quyết 

định

Hình 

thức 

cấp

Ngày cấp

Số 

chứng  

chỉ 

mới

Đã cấp
Địa chỉ 

thường trú

Phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn

Vị trí 

hành nghề

Chứng chỉ hành nghề dược

STT Họ Tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Số CMND/Căn cước
Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

30
TRẦN THỊ 

TRÀ MY
21/04/1984

072184009

461
23/04/2024

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Dược sĩ 

đại học 

ngành 

dược học

Lộc An, 

Trảng Bàng, 

thị xã Trảng 

Bàng, Tây 

Ninh

Bán lẻ 

dược 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dược của 

nhà thuốc; 

quầy thuốc; 

tủ thuốc 

trạm y tế 

xã; bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền 

2631
1444/TNI-

CCHND
25/08/2015

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần thứ 

1

28/04/2025
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